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Họ và tên 

 

Năm sinh 

 

Giới 

tính 

 

Chức vụ 

 

Điện thoại 

Chi 

chú 

1 Văn Thanh Bình 26/02/1978 Nam Phó Giám Đốc 0988887079  

2 Trần Tuấn Nhã  Nam 
Phó phòng KH-

TC 
0968324567  

3 Uông Thị Thảo  Nữ Kế toán trưởng 0812387979  

4 Huỳnh Trung Vũ  Nam Chuyên Viên 0917635898  

5 Phạm Thị Thu Hà  Nữ Chuyên viên 0918525737  

6 Phạm Phương Duy  Nam Chuyên viên 0907595707  

7 Hoàng Văn Định 17/8/1980 Nam Viên Chức 0866201879  

8 Trần Thị Sông Lam  Nữ Viên Chức 0919373969  

9 Trịnh Thi Thương  Nữ Chuyên viên 0973641354  

10 
Trần Nhật Nam 

Phương 
 Nữ Chuyên viên 0913920022  

11 Trương Thị Thu Cúc  Nữ Chuyên viên 0937412728  

12 Vũ Văn Kiên  Nam Viên chức   

13 Nguyễn Huy Mạnh  Nam Viên chức 0982576553  

14 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
 Nữ Chuyên viên 0977320694  

15 Nguyễn Thị Hà  Nữ Chuyên viên 0919606323  

16 Đào Thị Loàn  Nữ Viên chức 0919436640  

17 Dư Thị Kim Yến  Nữ Chuyên viên 0836395616  

18 Trần Hoàng Đang  Nam Chuyên viên 0909679007  

19 Lê Hoàng Tú  Nữ Chuyên viên 0979452235  

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LONG 



20 Trần Ngọc Ẩn 15/05/1971 Nam Giám Đốc 0849.015.115  

21 Trần Thị Năm 20/08/1981 Nữ TK Dược 0979.471.819  

22 Nguyễn Quân Bình 01/07/1989 Nam Phó Khoa Dược 0987.036.954  

23 Trần Văn Liệu 14/04/1990 Nam Nhân viên 0989.832.492  

24 Huỳnh Thanh Nhàn 26/04/1990 Nữ Nhân viên 0974.5025.551  

25 Lâm Xuân Cường 23/11/1983 Nam TP KHNV 0985.395.538  

26 
Nguyễn Phương 

Thảo 
16/05/1985 Nữ TP TCKT 0849.139.479  

27 Nguyễn Thị Mỹ 12/08/1987 Nữ PTP TCKT 0988.921.916  

28 Lê Hoàng Trúc Linh 03/05/1994 Nữ Nhân viên 0868353868  

29 
Nguyễn Thị Thu 

Uyên 
28/04/2000 Nữ Nhân viên 0936700971  

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ RIỀNG 

30 Hoàng Hữu Tuấn 

Trung 
02/06/1972 Nam Giám đốc 0983020672  

31 
Đỗ Kim Giang 01/06/1964 Nam Phó Giám đốc 0976883385  

32 
Lê Duy Toản 15/10/1982 Nam Phó Giám đốc 0983776963  

33 Thăng Thị Phương 

Thảo 
20/10/1995 Nữ 

Viên chức 

P.TCHC-TC 
0978201095  

34 
Đào Thị Phương 

Thúy 
06/01/1983 Nữ 

Trưởng Phòng 

Kế hoạch - 

Nghiệp vụ 

0977322469  

35 

Lê Văn Lộc 02/02/1982 Nam 

Trưởng Khoa 

KSDB-

HIV/AIDS 

0946001149  

36 
Đỗ Thị Thu Thủy 06/02/1993 Nữ 

Viên chức Khoa 

Xét nghiệm 
0981634923  

TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG PHÚ 

37 
Vũ Thanh Bình 08/6/1983 Nam Kế Toán 0979706282  

38 
Phan Thị Mỹ Hạnh 20/10/1974 Nữ 

P.Trưởng khoa 

Dược 
0938102103  

39 
Nguyễn Thanh Thủy 28/2/1988 Nữ Khoa Dược 0987267767  

TRUNG TÂM PHÁP Y 

40 
Đoàn Đức Loát 15/3/1977 Nam Phó Giám Đốc 0918515968  



41 
Hoàng Thị Huyền 26/9/1987 Nữ 

Phó phòng HC-

PY 
0979306688  

42 
Phạm Thị Thắm 01/01/1991 Nữ Kế Toán 0918610202  

TRUNG TÂM Y TẾ LỘC NINH 

43 
Lê Giấy  Nam Phó Giám Đốc 0918446488  

44 
Vi Văn Chất  Nam TP TCHC 0918017364  

45 
Bùi Văn Hiển  Nam TK. Khoa Dược 0984564939  

46 
Nguyễn Văn Hiền  Nam Nhân Viên 0986658758  

47 
Võ Thị Bạch Yến  Nữ Nhân Viên 0983193193  

48 Phạm Thị Thùy 

Dương 
 Nữ KT. Trưởng 0915835400  

49 
Lê Nguyên Kỳ Vũ  Nam Nhân Viên 0919443776  

50 Nguyễn Thị Thu 

Hồng 
 Nứ Nhân Viên 0919920806  

BỆNH XÁ CÔNG AN 

51 
Võ Minh Trình  Nam 

P. Bệnh Xá 

Trưởng 
0907796540  

52 
Trần Thị Thủy  Nữ Cán Bộ 0986722270  

BVĐKCS PHÚ RIỀNG 

53 
Lý Văn Thuyên  Nam P. Giám Đốc 0985880648  

54 
Nguyễn Thị Mai  Nữ 

Trưởng Khoa 

Dược 
0945627556  

55 
Nguyễn Thị Trà My  Nữ Nhân Viên 0937678705  

BVYHCT 

56 
Nguyễn Thị Ngoan 25/06/1975 Nữ 

Trưởng Khoa 

Dược 
0985339960  

57 Phạm Thị Hồng 

Xuân 
26/04/1982 Nữ 

Nhân viên khoa 

Dược 
0977907532  

58 
Đoàn Hải Hòa 10/4/1980 Nữ 

Phụ trách phòng 

TCCB -HCQT 
0763795555  

59 
Hoàng Minh Hồng 23/8/1987 Nam 

Phụ trách phòng 

TCCB -HCQT 
0985479787  

60 
Phạm Công Huyên 29/10/1989 Nam 

Phụ trách phòng 

TCCB -HCQT 
0988354396  

61 
Trần Thị Thanh Nga 25/12/2081 Nữ 

Trưởng phòng 

TCKT 
0846378706  



62 

Nguyễn Thị Bắc 25/01/1984 Nữ 

Nhân viên 

phòng 

TCKT 

0985974757  

TRUNG TÂM Y TẾ BÙ ĐỐP 

63 
Đặng Đức Toàn 05/11/198 2 Nam 

Phó Giám đốc 

PT TTYT 
0973304000  

64 
Trần Thị Tú Anh 17/11/1982 Nữ 

PTP Phòng 

HCTH 
0972149391  

65 
Phạm Thị Oanh 20/01/1979 Nữ 

PTP Phòng 

HCTH 
0977753671  

66 
Bùi Thị Thu An 19/5/1978 Nữ 

TK Dược-TTB - 

VTYT 
0988992959  

67 
Trương Quang Minh 11/02/198 3 Nam 

PTK Dược-TTB 

- VTYT 
0943334353  

68 
Nguyễn Thị Hương 07/5/1982 Nữ 

Phụ trách kế 

toán TTYT 
0977511267  

TRUNG TÂM Y TẾ BÙ ĐỐP PHƯỚC LONG 

69 
Lê Thanh Long 12/021965 Nam Giám Đốc 0913979339  

70 
Mai Thị Thu Thủy 30/05/1984 Nữ Trường PTCHC 0919018077  

71 
Đỗ Quang Trung 10/08/1978 Nam TR. Khoa Dược 0918212455  

72 
Trần Tuấn Anh 30/11/1985 Nam P. Khoa Dược 0985177997  

73 
Phạm Thái Phong 06/11/1978 Nam Kỹ Sư 0918437745  

74 Nguyễn Thị Hương 

Thùy 
01/09/1985 Nữ Dược Sĩ 0986214640  

75 Nguyễn Thị Ngọc 

Sương 
29/5/1985 Nữ Dược Sĩ 0916301215  

76 
Đàm Đức Trung 20/7/1986 Nam Dược Sĩ 0982059861  

BVĐK TỈNH 

77 
Nguyễn Thị Ngọc 2/2/1983 Nữ 

Phó trưởng khoa 

Dược 
0946170558  

78 Nguyễn Thị Hồng 

Quyên 
6/5/1985 Nữ 

Nhân viên khoa 

Dược 
0985060585  

79 
Phan Công Bình 3/11/1978 Nam 

Nhân viên 

phòng TC-HC 
0902676424  

TTKNDP-MP 

80 
Phạm Thị Hoan 01/10/1983 Nữ Viên Chức 0968398628  

81 
Lê Thị Hồng Linh 29/01/1984 Nữ Viên Chức 0916040401  



  

 

 

 

 

 

82 
Trần Thị Quế 16/9/1984 Nữ Viên Chức 0987685125  

83 
Phan Thị Tâm 10/5/1984 Nữ Viên Chức 0978543285  

84 
Lê Thị Thu Trang 07/10/1981 Nữ Viên Chức 0943891789  

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

85 
Nguyễn Thị Tuyết 

Nga 
16/02/1984 Nữ Nhân viên 0985950227  

86 
Phạm Thị Thanh 

Trang 
02/01/1985 Nữ Nhân viên 0974017627  

87 Nguyễn Văn Hà 09/10/1980 Nam PT Kế toán 0933450456  

88 Vũ Thị Ái Liên 14/5/1983 Nữ Nhân viên 0987287333  

89 Phạm Thu Trang 02/5/1985 Nữ Nhân viên 0988153662  

90 Lê Thị Hồng Thủy 25/12/1988 Nữ Nhân viên 0947833338  

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

91 Trịnh Xuân Thiều 10/01/1967 Nam Giám đốc 0918970425  

92 Trần Thị Hồng Thúy 15/05/1983 Nữ Trưởng khoa 0989.703747  

93 Phạm Thị Huê 06/07/1984 Nữ Viên chức 0932.920179  

BVĐK CS LỘC NINH 

94 Ngô Thanh Tuyền 12/2/1966 Nam Phó Giám Đốc 0974692793  

95 Hồ Thị Hòa Vang 06/01/1972 Nữ 
Phu trách Khoa 

Dược 
0976957024  

96 
Huỳnh Nguyễn 

Minh Trang 
20/6/1978 Nữ 

Trưởng phòng 

HCKT 
0916373796  

97 Trần Phạm Thùy Vy 16/10/1990 Nữ P.KHTH 0963177339  

100 Nguyễn Thanh Duy 06/11/1994 Nam 
Nhân viên 

nghiệp vụ 
0977779119  
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